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 AN  M     Ữ V ẾT T T 

 

BMI : Chỉ số khối cơ thể  

                       (Body Mass Index) 

CHT               : C ng hƣởng t  

CLVT : Cắt lớp vi t nh 

CMN : Chảy máu não 

 DNTM  :    dày n i trung m c 

 ( IMT: Intima Media Thickness) 

 KLM  :  ƣờng k nh l ng m ch 

 MC :   ng m ch cảnh 

 QN :   t qu  não 

ECST             : Th  nghiệm phẫu thuật đ ng m ch cảnh của châu Âu 

                      (European Carotid Surgery Trial) 

 T   :  ái tháo đƣờng 

HDL-C : Cholesterol t  tr ng cao  

 (High Density Lipoprotein cholesterol) 

Hs- CRP : Protein phản ứng C đ  nh y cao 

 ( High Sensitivity C- Reactive Protein ) 

JNC : U  ban ph ng chống huyết áp Hoa Kỳ 

(Joint National Committee) 

LDL-C : Cholesterol t  tr ng thấp  

 (Low Density Lipoprotein Cholesterol) 

MVX : Mảng vữa xơ 

NASCET : Nghiên cứu phẫu thuật l t n i m c đ ng m ch cảnh                                  

không triệu chứng  ắc châu M  
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                       (The North American Symptomatic Carotid 

 Endarterectomy Trial ) 

NCEP : Chƣơng trình giáo dục cholesterol quốc gia Hoa kỳ 

(Natinal Cholesterol Education Program) 

NMCT           : Nhồi máu cơ tim 

NMN : Nhồi máu não 

RI  : Chỉ số sức cản 

 (Resistant index) 

SA                  : Siêu âm 

TBMM N : Tai biến m ch máu não 

THA : Tăng huyết áp 

Vd  : Vận tốc d ng máu cuối tâm trƣơng 

 (End diastole velocity) 

Vs  : Vận tốc d ng máu đỉnh tâm thu 

 (Peak systole velocity) 

WHO  : Tổ chức Y tế Thế giới  

 (World Health Organization) 
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